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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
16/10
	Sáng
	1
	
	HĐTN
	Chào cờ- Tìm hiểu về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
	

	
	
	2
	31
	Toán
	Phép trừ (qua 10) trong pv 20 
	BGĐT

	
	
	3
	61
	TV ( Đọc)
	Yêu lắm trường ơi!
	BGĐTTh c

	
	
	4
	62
	TV ( Đọc)
	Yêu lắm trường ơi!
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	
	Toán TA
	
	

	
	
	6
	
	GDTC
	Ôn: Giậm chân tại chỗ, đứng lại (Tiết 3)
	

	
	
	7
	
	HDH
	
	BN

	Ba
17/10
	Sáng
	1
	
	Mĩ thuật
	Đại dương trong mắt em
	

	
	
	2
	[bookmark: _GoBack]13
	TNXH
	Chào đón ngày khai giảng
	

	
	
	3
	63
	TV( tập viết)
	Chữ hoa E, Ê
	Chữ mẫu,

	
	
	4
	32
	Toán
	Bảng trừ (qua 10)
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	64
	TV(nóinghe)
	Kể chuyện Bữa ăn trưa
	BGĐT

	
	
	6
	
	GD NSTLVM
	Ý kiến của em
	   BGĐT

	
	
	7
	
	HDH
	
	BN

	Tư
18/10
	Sáng
	1
	
	T A
	Unit 2: Shapes
	

	
	
	2
	33
	Toán
	Bảng trừ (qua 10)
	BGĐT

	
	
	3
	65
	TV ( Đọc)
	Em học vẽ
	BGĐT, th c

	
	
	4
	66
	TV ( Đọc)
	Em học vẽ
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	
	GDTC
	Giậm chân tại chỗ, đứng lại (Tiết 4)
	

	
	
	6
	
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	

	
	
	7
	
	HDH
	
	BN

	Năm
19/10
	Sáng
	1
	67
	TV( Nghe viết)
	Nghe- viết: Em học vẽ
	BGĐT

	
	
	2
	
	Tiếng Anh
	Unit 2: Shapes
	

	
	
	3
	34
	Toán
	Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị
	BGĐT

	
	
	4
	68
	TV( LT1)
	Từ ngữ chỉ sự vật; Dấu chấm, dấu chấm hỏi
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	
	Âm nhạc
	- TT ÂN: Đàn bầu Việt Nam- Vận dụng - Sáng tạo
	

	
	
	6
	
	HĐTN
	Gọn gàng ngăn nắp
	

	
	
	7
	
	HDH
	
	BN

	Sáu
20/10
	Sáng
	1
	14
	TNXH
	Chào đón ngày khai giảng
	

	
	
	2
	
	Đạo đức
	Yêu quý bạn bè ( T1)
	

	
	
	3
	69
	TV( LT2)
	Viết đoạn văn giới thiệu 1 đồ vật
	BGĐT

	
	
	4
	35
	Toán
	Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị (T)
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	70
	TV( Đọc MR)
	Đọc MR
	BGĐT

	
	
	6
	
	HDH
	
	BN

	
	
	7
	
	HĐTN 
	Sinh hoạt lớp 

	



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 8
- Số lượt sử dụng BGĐT: 15
	Ngày 9  tháng 10 năm 2023
Tổ trưởng


Hoàng Thị Mỹ


	
	



